Trường THCS Chu Văn An

Nhóm Vật lý
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Năm học 2021 – 2022
A. LÝ THUYẾT: 
CHƯƠNG 1: ĐIỆN HỌC
1. Điện trở của dây dẫn – Định luật Ohm:
 Định luật Ohm: Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây và tỉ lệ nghịch với điện trở của dây 

I =  EQ \F(U,R)  với I: CĐDĐ qua dây dẫn (A), U: HĐT ở 2 đầu dây dẫn (V), R: Điện trở dây dẫn (Ω)
2. Đoạn mạch mắc nối tiếp
I = I1 = I2 =….= In


U = U1 + U2 +…+ Un
Rtđ = R1 + R2 +…+ Rn

 EQ \F(U1, U2) =  EQ \F(R1,R2) 
Đoạn mạch song song
I = I1 + I2  +…+In
U = U1  = U2  =…= Un

 EQ \F(1,Rtđ) =  EQ \F(1,R1) +  EQ \F(1,R2) +…+  EQ \F(1,Rn) 
 EQ \F(I1,I2) =  EQ \F(R2,R1) 

3. Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn, vào tiết diện của dây và vật liệu làm dây dẫn:  
R = ρ. EQ \F(l  ,S)      Trong đó: ρ là điện trở suất, đơn vị là ôm mét (Ω.m)
l là chiều dài dây dẫn, đơn vị là mét (m)
S là tiết diện dây dẫn, đơn vị là mét vuông (m2)

4. Biến trở - Điện trở dùng trong kĩ thuật:
- Biến trở là điện trở có thể thay đổi được trị số và có thể được sử dụng để điều chỉnh cường độ dòng điện trong mạch
Trên biến trở có ghi: 50Ω-3A có ý nghĩa gì?

Giá trị điện trở lớn nhất của biến trở là 50 Ω 

Cường độ dòng điện lớn nhất của biến trở chịu được là 3A
5. Công suất điện - Điện năng – Công của dòng điện
Ý nghĩa số ghi của đèn (220V – 100W) 

220V: hiệu điện thế định mức để đèn hoạt động bình thường 

100W : công suất định mức của đèn trở thành công suất tiêu thụ
Dòng điện có năng lượng vì nó có thể thực hiện công và cung cấp nhiệt lượng. Năng lượng của dòng điện được gọi là điện năng
6. Định luật Joule – Lenz:

Nhiệt lượng tỏa ra ở vật dẫn khi có dòng điện chạy qua tỉ lệ thuận với bình phương CĐDĐ, với điện trở vật dẫn và thời gian dòng điện chạy qua vật dẫn đó: Q = I2.R.t    
Trong đó: Q là nhiệt lượng tỏa ra, đơn vị là jun (J) 

I là CĐDĐ chạy qua dây dẫn, đơn vị là ampe (A) 
R là điện trở dây dẫn, đơn vị là ohm (Ω)

t là dòng điện chạy qua chạy qua điện trở, đơn vị là giây (s)
1kwh = 3 600 000 J
7. Sử dụng an toàn và tiết kiệm điện 

* Quy tắc đảm bảo an toàn khi sử dụng điện: Với mạng điện dân dụng có HĐT 220V có thể gây nguy hiểm đến tính mạng 
- Thí nghiệm với U < 40V 

- Sử dụng dây dẫn có vỏ bọc cách điện tốt và hệ thống bảo vệ, ngắt điện tự động khi đoản mạch.

- Dùng dụng cụ bảo hộ, đảm bảo cách điện giữa người và nền nhà, ngắt công tắc khi sửa chữa 

* Tiết kiệm điện năng : 

- Để giảm chi tiêu cho gia đình, để các thiết bị dụng cụ được sử dụng lâu bền hơn, giảm sự cố gây tổn hại cho hệ thống chung và dành điện năng tiết kiệm cho sản xuất

- Biện pháp: Cần lựa chọn và sử dụng các dụng cụ và thiết bị điện có công suất phù hợp và chỉ sử dụng chúng trong thời gian cần thiết

CHƯƠNG 2: ĐIỆN TỪ HỌC

Nam châm vĩnh cửu: Kim (hay thanh) nam châm nào cũng có 2 từ cực. Khi để tự do, cực luôn chỉ hướng Bắc gọi là cực Bắc, còn cực luôn chỉ hướng Nam gọi là cực Nam.
- Khi đặt hai nam châm gần nhau, các từ cực cùng tên đẩy nhau, các từ cực khác tên hút nhau

- Từ trường là không gian xung quanh nam châm, xung quanh dòng điện có khả năng tác dụng lực từ lên các nam châm đặt trong nó. Từ trường được biểu diễn trực quan bằng các đường sức từ. Từ phổ là hình ảnh các đường sức từ của từ trường. 

- Các đường sức từ có chiều nhất định. Ở bên ngoài thanh nam châm, chúng là những đường cong đi ra từ cực Bắc và đi vào cực Nam

- Quy tắc nắm tay phải: Nắm bàn tay phải sao cho chiều từ cổ tay đến ngón tay chỉ theo chiều dòng điện chạy qua các vòng dây thì ngón cái choãi ra 90 độ chỉ chiều đường sức từ trong lòng ống dây 

B. BÀI TẬP:
Câu 1: a) Hãy phát biểu định luật Ôm, viết công thức, cho biết ý nghĩa và đơn vị đo.
b) Vận dụng: Đặt cùng một hiệu điện thế vào hai đầu các dây dẫn có điện trở R1 và R2 = 4R1. Dòng điện chạy qua dây dẫn nào có cường độ lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu lần?

Câu 2: a) Biến trở là gì? Biến trở được dùng ở đâu trong cuộc sống của chúng ta?
b) Vận dụng: Trên một biến trở con chạy có ghi ([image: image2.png]200 — 2A



). Biến trở này được làm bằng dây nikêlin có điện trở suất là 0,4.10-6 
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 và tiết diện là 0,5 mm2. Tính chiều dài của dây dẫn dùng làm biến trở. 

Câu 3: a) Tại sao ta phải tiết kiệm điện năng? Các biện pháp sử dụng tiết kiệm điện năng?

b) Vận dụng: Trên một ấm điện có ghi (220V – 1100W). Bếp này được mắc vào hiệu điện thế 220V, mỗi ngày sử dụng 2 giờ. Hãy tính tiền điện phải trả khi sử dụng bếp này trong 1 tháng (30 ngày). Biết giá của 1 kWh điện là 2500 đồng.
Câu 4: a) Hãy phát biểu quy tắc xác định chiều đường sức từ của ống dây có dòng điện chạy qua.
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b) Vận dụng: Cho ống dây có dòng điện chạy qua như hình (H.1). Hãy xác định cực của ống dây (PQ) và cực của nguồn điện (AB)
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Câu 5: 

a) Phát biểu định luật Joule - Lenz. Viết công thức, nêu tên và đơn vị các đại lượng trong công thức.

b) Một vật dẫn tỏa ra nhiệt lượng là bao nhiêu khi hoạt động bình thường trong thời gian 30 min? Biết điện trở của vật dẫn là 0,5 Ω và dòng điện chạy qua có cường độ là 6 A.

Câu 6: a) Từ trường tồn tại nơi đâu? Loại lực do từ trường tác dụng lên kim nam châm đặt trong từ trường có tên là gì? 

b) Xác định chiều đường sức từ (hình bên). Vẽ lại hình và ghi tên vào các từ cực của nam châm.

Cho biết thanh nam châm có phần màu trắng là cực nam (S), phần tô đen là cực Bắc (N)
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Câu 7: Khi mắc một bóng đèn vào hiệu điện thế 12V thì dòng điện chạy qua nó có cường độ 0,4A. 

a) Tính công suất điện của bóng đèn.

b) Tính điện trở của đèn.

Câu 8: Một bếp điện loại 220 V - 1600W được sử dụng với hiệu điện thế 220 V. Mỗi ngày người ta dùng bếp đun sôi 2,5 lít nước có nhiệt độ ban đầu 250C. Hiệu suất của quá trình đun là 80%.

a) Tính thời gian đun sôi nước, biết nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/(kg.K)

b) Trong 30 ngày phải trả bao nhiêu tiền điện cho việc đun sôi này? Cho rằng giá tiền điện là 2500 đồng/(kwh)
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Câu 9: Xác định tên các cực từ của nam châm điện.

Cho biết hiện tượng gì xảy ra với nam châm vĩnh cửu khi đưa lại gần ống dây như hình vẽ.

Câu 10: Dây tóc của một bóng đèn sợi đốt bằng Vonfram có đường kính tiết diện d = 0,02 mm. Khi mắc vào hiệu điện thế U = 220 V, đèn sáng bình thường và cường độ dòng điện qua đèn là I = 0,25A. Khi đó, điện trở suất của dây tóc bóng đèn là 6,6.10-7 Ω.m. Tính chiều dài l của dây tóc bóng đèn. 
Câu 11: Cho mạch điện AB gồm hai điện trở [image: image4.wmf]W
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 mắc nối tiếp với nhau. Biết hiệu điện thế của đoạn mạch AB là 24 V không đổi.

a) Tính điện trở tương đương của đoạn mạch AB.

b) Tính công suất đoạn mạch AB. 

Câu 12: Một bếp điện có ghi  220V – 1600W hoạt động bình thường.Bộ phận chính của bếp là một sợi dây dẫn bằng hợp kim và tỏa nhiệt khi có dòng điện chạy qua. Bếp dùng đun sôi 3L nước. Nhiệt độ đầu của khối nước là 250C và nhiệt dung riêng của nước là 4200J/(kg.K), cho biết hiệu suất của bếp là 75%.

a) Tính điện trở của bếp và cường độ dòng điện chạy qua bếp.

b) Tính thời gian đun sôi nước.
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Câu 13: Xác định A, B, P, Q ở hình bên
Câu 14: Trên một bếp điện ghi (220V – 1000W). Bếp hoạt động bình thường và được đun sôi 1,5l nước. Nhiệt độ ban đầu của khối nước là 100C. Thời gian đun sôi là 10 min. 

a) Số ghi trên bếp điện có ý nghĩa gì?

b) Tính hiệu suất của bếp ? Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/(kg.K) .

c) Tính tiền điện phải trả cho việc dùng bếp trong 1 tháng ( 30 ngày ). Biết mỗi ngày chỉ đun nước một lần và giá tiền điện là 2500đ /(kWh).
Câu 15: Trong đoạn mạch mà điện năng chuyển hóa hoàn toàn thành nhiệt năng thì nhiệt lượng do vật dẫn tỏa ra bằng với công của dòng điện sinh ra trong đoạn mạch đó. Nhiệt lượng này được thể hiện qua định luật Jun – Lenxơ.

a) Em hãy phát biểu nội dung định luật Jun – Lenxơ và viết công thức tính nhiệt lượng.
b) Một mạch điện có hai điện trở R1 và R2 được mắc nối tiếp, biết R1 = 2 R2 thì trong cùng một thời gian, nhiệt lượng tỏa ra ở điện trở nào lớn hơn? Giải thích.
Câu 16: Một thanh nam châm được treo trước một đầu ống dây có dòng điện chạy qua (như hình vẽ).  Xác định: tên các cực ống dây và các cực của nguồn điện.



Câu 17: Kim nam châm khi đặt trước đầu ống dây dẫn có dòng điện chạy qua đứng yên như hình 1. Hãy xác định tên các từ cực của ống dây và của kim nam châm. 


Câu 18: Đoạn mạch AB gồm hai điện trở R1 = 10Ω nối tiếp điện trở R2 = 40Ω. Đặt hiệu điện thế không đổi U = 24V giữa hai đầu đoạn mạch AB.

a) Tính điện trở tương đương của đoạn mạch AB và hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở.

b) Tính công suất tiêu thụ của đoạn mạch AB.
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